
1 090218 Lò Thị Như Quỳnh 05 16 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

2 090248 Lò Thị Thanh Thảo 12 16 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

3 090005 Nguyễn Thị Lan Anh 20 06 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Quài Nưa
Bản Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện

Biên

4 090061 Quàng Văn Đạt 11 26 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

5 090117 Lò Thị Khánh 08 03 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

6 090083 Lường Thị Hân 09 16 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS - THPT Quài Tở Bản Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

7 090296 Tòng Thị Hải Yến 28 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS-THPT Quài Tở Én Pậu - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên

8 090105 Quàng Thị Thanh Huyền 03 20 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS - THPT Quài Tở Bản Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

9 090175 Lò Thị Nguyệt 10 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Khong Hin
Bản Khong Nưa - xã Mường Khong - huyện Tuần Giáo -

tỉnh Điện Biên

10 090262 Tòng Thị Thanh Thủy 09 19 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS - THPT Quài Tở Bản Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

11 090260 Tòng Thị Thúy 10 25 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS - THPT Quài Tở Bản Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

12 090272 Lò Đức Trọng 08 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS - THPT Quài Tở Bản Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

13 090261 Lò Thị Lệ Thùy 02 03 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS-THPT Quài Tở Én Pậu - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên

14 280471 Lò Văn Vinh 08 20 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Nưa
Bản Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện

Biên

15 280358 Tòng Như Quỳnh 03 18 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

Ngày Tháng Năm
Học sinh trường THCS Nơi thường trú
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Ngày Tháng Năm
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16 280206 Lầu Thị Lan 11 05 2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Vừ A Dính Bản Đề Chia xã Pú Nhung

17 280065 Bạc Thị Ngọc Diễm 01 23 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thị trấn Tuần Giáo Khối Tân Giang - TT Tuần Giáo

18 280418 Cà Khánh Thi 08 08 2010 Điện Biên Kháng Nữ THCS Rạng Đông Rạng Đông - Tuần Giáo

19 280230 Mùa Thị Lớ 12 13 2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Mường Thín
Bản Thín A - xã Mường Thín - huyện Tuần Giáo - tỉnh

Điện Biên

20 280395 Lò Thị Tuyết 10 06 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

21 280088 Lường Văn Duy 10 21 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

22 280378 Lò Thị Thủy Tiên 03 02 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

23 280118 Lường Văn Hà 11 28 2010 Điện Biên Thái Nam TH - THCS Nà Sáy Bản Nà Sáy 2, Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

24 280327 Ly Nhật Phương 02 21 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT TH - THCS 

Toả Tình
Bản Hua Xa A xã Tỏa Tình

25 280446 Lường Thị Trang 08 19 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thị trấn Tuần Giáo Khối Tân Giang - TT Tuần Giáo

26 280213 Lò Văn Lâm 02 05 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

27 280279 Lò Thị Thanh Ngân 03 13 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

28 280355 Lò Văn Quyết 10 09 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Nưa
Bản Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện

Biên

29 280362 Quàng Văn Quỳnh 12 09 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Nưa
Bản Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện

Biên

30 280211 Vàng Thị Lâm 01 24 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Ta Ma Háng Chua - Ta Ma - Tuần Giáo - Điện Biên

31 280146 Hảng Thị Hoa 04 06 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Ta Ma Háng Chua - Ta Ma - Tuần Giáo - Điện Biên

32 280476 Vừ Thị Xuân 08 04 2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Vừ A Dính Bản Đề Chia xã Pú Nhung

33 280423 Lò Thị Thông 12 20 2010 Điện Biên Thái Nữ TH - THCS Nà Sáy Bản Nà Sáy 2, Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
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34 280224 Lường Thị Linh 04 09 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

35 280415 Lò Trung Thảo 07 09 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Thín
Bản Thín A - xã Mường Thín - huyện Tuần Giáo - tỉnh

Điện Biên

36 280405 Giàng A Thanh 07 19 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Phình 

Sáng

Bản Háng Khúa - xã Phình Sáng - huyện Tuần Giáo - tỉnh

Điện Biên

37 280120 Lường Thị Hà 11 20 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

38 280102 Mùa Thúy Dương 08 05 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT TH - THCS 

Toả Tình
Bản Hua Xa A xã Tỏa Tình

39 280070 Chá A Dính 10 07 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Toả Tình
Bản Hua Xa A xã Tỏa Tình

40 280437 Sùng Thị Thư 03 15 2010 Điện Biên Mông Nữ PT DTBT THCS Ta Ma Háng Chua - Ta Ma - Tuần Giáo - Điện Biên

41 280181 Cà Thị Thanh Huyền 11 04 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

42 280349 Quàng Văn Quyền 05 19 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Nưa
Bản Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện

Biên

43 280394 Lò Văn Tùng 11 17 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

44 280191 Lò Thị Thúy Kiều 05 11 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

45 280031 Lầu Hòng Công 08 01 2010 Điện Biên Mông Nam PT DTBT THCS Ta Ma Háng Chua - Ta Ma - Tuần Giáo - Điện Biên

46 280062 Ly A Dế 07 05 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Vừ A Dính Bản Đề Chia xã Pú Nhung

47 280106 Quàng Thị Đào 10 31 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Quài Cang Bản Nát - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

48 280165 Lầu A Hồng 06 14 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Quài Nưa
Bản Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện

Biên

49 280321 Mùa A Phông 08 26 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Mường Thín
Bản Thín A - xã Mường Thín - huyện Tuần Giáo - tỉnh

Điện Biên

50 280097 Ly Thị Dương 12 28 2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Vừ A Dính Bản Đề Chia xã Pú Nhung

51 280197 Quàng Minh Khoa 01 27 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Nưa
Bản Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện

Biên

Trang 3
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52 280253 Vừ Anh Minh 09 08 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT TH - THCS 

Toả Tình
Bản Hua Xa A xã Tỏa Tình

53 280122 Cà Xuân Hải 10 25 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Quài Nưa
Bản Minh Thắng xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh Điện

Biên

54 280168 Quàng Văn Hùng 08 01 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Thín
Bản Thín A - xã Mường Thín - huyện Tuần Giáo - tỉnh

Điện Biên

Tổng số học sinh: 54 học sinh.
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